
TT Gr Tổng (kg) KEM
1 APPLE FRUIT: 2,000 TÁO XANH

WATER 2,400
NEUTRO 5 15
Sugar 800
Setina 40
Apple Paste 100
FIBRE 40
LIME 10

5,405
2 DRAGON FRUIT: 2,000  THANH LONG

WATER 2,400
NEUTRO 5 15
Sugar 800
Setina 40
Dextrose 100
FIBRE 40
LIME 10

5,405
3 DURIAN FRUIT: 2,000 SẦU RIÊNG

WATER 2,400
NEUTRO 5 15
Sugar 800
Setina 40
Dextrose 100
FIBRE 40
LIME 10

5,405
4 JACK FRUIT: 2,000 MÍT 

WATER 2,400
NEUTRO 5 15
Sugar 800
Setina 40
Dextrose 100
FIBRE 40
LIME 10

5,405
5 LEMON FRUIT: 1,400 MÍT 

WATER 2,600
NEUTRO 5 20
Sugar 900
Setina 60
Lemon Paste 100
FIBRE 80
LIME 10

5,170
6 MANGO FRUIT: 2,000 XOÀI

WATER 2,400
NEUTRO 5 15
Sugar 800
Setina 40
Mango Paste 100
FIBRE 40
LIME 10

5,405
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7 MELON FRUIT: 2,000  DƯA VÀNG
WATER 2,400
NEUTRO 5 15
Sugar 800
Setina 40
Melon Paste 100
FIBRE 40
LIME 10

5,405
8 PASSION FRUIT: 1,400 CHANH LEO

WATER 2,600
NEUTRO 5 15
Sugar 900
Setina 40
Passionfruit Paste 100
FIBRE 40
LIME 10

5,105
9 RASPBERRY PASTE: 400 PHÚC BỒN TỬ

WATER 3,200
BASE 50 160
Sugar 400
Setina 60
Raspberry Paste 100
FIBRE 0
LIME 10

4,330
9 TOMATO JUICE: 2,000 TABASCO SORBET

WATER 400
BASE 50 160
Sugar 300
Setina 60
Fresh chili 100
WINE 100
LIME 30
Salt 10
Red Tobasco 20

3,180

   1. FRUIT : Trái cây tươi, gọt lấy thịt trái cây, xay nhỏ
   2. WATER: nước lọc
   3. Đường kính, đường hạt to, đường ngọt trắng 
   4. Softygel là phụ gia hạn chế độ chảy của kem, tạo ổn định kem, hạn chế kem bị đá răm
   5. Lactosoft là phụ gia làm tăng độ dẻo dai cho kem Gelato, tạo nên kem ngon hơn
   6. Fibrex là chất tăng tuổi thọ cho kem, ăn kem có cảm giác ngon mịn hơn, chất hơn
  7. NEUTRO  - bột làm kem Sorbet
-> Đong nước đổ vào ca đựng nguyên liệu 
-> Dùng máy đánh bột đánh trộn nguyên liệu trong ca chứa (7 phút chia 2 lần, nghỉ 30 giây)
-> Đổ dung dịch vào máy chạy, bật nút rửa khấy khoảng 30 giây, rồi trở về chế độ làm kem
-> Kem OK,bơm kem ra, phục vụ cho khách thưởng thức
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TT Gr Tổng (kg)
1 APRICOT Paste 400 KEM MƠ

FRESH MILK 4,000
BASE 50 300
SUGAR 350
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 200

5,290
2 BANANA Paste 400 KEM CHUỐI

FRESH MILK 4,000
BASE 50 300
SUGAR 350
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 200
fresh Banana 400

5,690
3 BLACK HAWAI soft: 1,450 KEM BLACK HAWAII

WATER 3,500
BASE 50 150
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 200
CAMARDO ESPRESSO 100

5,440
4 BLUE SKY Paste 400 KEM BẦU TRỜI XANH

FRESH MILK 4,000
BASE 50 300
SUGAR 350
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 200
CAMARDO ESPRESSO 150

5,440

5 BON BON R Paste 400 KEM BON BON R
FRESH MILK 4,000
BASE 50 300
SUGAR 350
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 200
CAMARDO ESPRESSO 150

5,440
6 CARAMEELLO Paste 400 KEM CARAMEN

FRESH MILK 4,000
BASE 50 300
SUGAR 350
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 200
CAMARDO ESPRESSO 300

5,590
7 CHERRY Paste 300 KEM CHERRY

FRESH MILK 4,000
BASE 50 300
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SUGAR 350
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 200
DRIED CHERRY 200

5,390
8 CHOCOLATE Paste 440 KEM SÔ CÔ LA

FRESH MILK 4,000
BASE 50 300
SUGAR 350
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 200
CAMARDO ESPRESSO 240

5,570
9 CHOCOLATE soft: 1,500 KEM SÔ CÔ LA

WATER 3,500
BASE 50 150
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 100
CAMARDO ESPRESSO 240

5,530
10 COCONUT Paste 400 KEM DỪA

FRESH MILK 4,000
BASE 50 300
SUGAR 350
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 200
COCONUT WINE 100

5,390
11 COOKIE Paste 400 KEM COOKIE

FRESH MILK 4,000
BASE 50 300
SUGAR 350
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 200
CAMARDO ESPRESSO 250

5,540
12 DURIAN soft: 1,500 KEM SẦU RIÊNG

WATER 3,500
BASE 50 150
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 100
FRESH DURIAN 500

5,790
13 GREEN APPLE Paste 400 KEM TÁO XANH

FRESH MILK 4,000
BASE 50 300
SUGAR 350
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 200
LEMON 15

5,305
14 MINT Paste 400 KEM BẠC HÀ

FRESH MILK 4,000
BASE 50 300
SUGAR 350
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Softygel/ Setina 40
Lactosoft 200
LEMON 15

5,305
15 MULBERRY Paste 400 KEM DÂU TẰM

FRESH MILK 4,000
BASE 50 300
SUGAR 350
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 200
LEMON 15

5,305
16 PASSIONFRUIT Paste 250 KEM CHANH LEO

FRESH MILK 4,000
BASE 50 300
SUGAR 350
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 200
FRESH PASSIONFRUIT 150

5,290
17 RASPBERRY Paste 400 KEM PHÚC BỒN TỬ

FRESH MILK 4,000
BASE 50 300
SUGAR 350
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 200
LEMON 15

5,305
18 RUM Paste: 400 KEM RUM RAISIN

FRESH MILK 4,000
BASE 50 300
SUGAR 350
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 200
WINE 100
LEMON 10
DRIED GRAPES 250

5,650
19 TIRAMISU' Paste 400 KEM TIRAMISU

FRESH MILK 4,000
BASE 50 300
SUGAR 350
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 200
CAMARDO ESPRESSO 120

5,410
20 STRAWBERRY Paste 400 KEM DÂU TÂY

FRESH MILK 4,000
BASE 50 300
SUGAR 350
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 200
LEMON 15

5,305
21 VANILLA Paste 200 KEM VANILLA

FRESH MILK 4,000
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BASE 50 300
SUGAR 350
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 200
LEMON 15

5,105
22 Vanilla soft: 1,500 KEM VANILLA

WATER 3,700
BASE 100 200
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 50
CAMARDO ESPRESSO 0

5,440
23 Yogasoft 1: 1,350 KEM SỮA CHUA TRẮNG

FRESH MILK 5,000
BASE 100 100
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 50
LEMON 5

6,545
24 Yogasoft 2: 1,350 KEM SỮA CHUA DÂU

FRESH MILK 5,000
BASE 100 100
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 50
STRAWBERRY PASTE 400

6,940
25 Yogasoft: 1,350 KEM SỮA CHUA MÂM XÔI

FRESH MILK 5,000
BASE 100 100
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 50
RASPBERRY PASTE 400

6,490
26 Yogasoft: 1,350 KEM SỮA CHUA VIỆT QUẤT

FRESH MILK 4,000
BASE 100 100
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 50
BLUEBERRY PASTE 400

5,490

   1. Base 50 : Thành phần chính của kem gồm đủ bộ kem nền, đường, hương vị trong đó 
   2. Sữa tươi không đường: Vinamilk/TH-Milk/Mộc Châu/Long Thành/ sữa tươi nhập khẩu
   3. Đường kính, đường hạt to, đường ngọt trắng 
   4. Softygel là phụ gia hạn chế độ chảy của kem, tạo ổn định kem, hạn chế kem bị đá răm
   5. Lactosoft là phụ gia làm tăng độ dẻo dai cho kem Gelato, tạo nên kem ngon hơn
   6. Fibrex là chất tăng tuổi thọ cho kem, ăn kem có cảm giác ngon mịn hơn, chất hơn
  7. PASTE - là hương liệu kem, mùi vị kem - tạo ra vị kem, loại kem

-> Cắt sữa tươi đổ vào ca đựng nguyên liệu -> Cắt túi bột kem đổ vào ca đựng sữa tươi
-> Dùng máy đánh bột đánh trộn nguyên liệu trong ca chứa (7 phút chia 2 lần, nghỉ 30 giây)
-> Đổ dung dịch vào máy chạy, bật nút rửa khấy khoảng 30 giây, rồi trở về chế độ làm kem
-> Kem OK,bơm kem ra, phục vụ cho khách thưởng thức
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TT Gr Tổng (kg)
1 APRICOT Paste 400 KEM MƠ

FRESH MILK 4,000
BASE 100 440
SUGAR 350
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 200

5,430
2 BANANA Paste 400 KEM CHUỐI

FRESH MILK 4,000
BASE 100 440
SUGAR 350
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 200
fresh Banana 400

5,830
3 BLACK HAWAI soft: 1,450 KEM BLACK HAWAII

WATER 4,000
BASE 100 200
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 200
CAMARDO ESPRESSO 100

5,990
4 BLUE SKY Paste 400 KEM BẦU TRỜI XANH

FRESH MILK 4,000
BASE 100 440
SUGAR 350
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 200
CAMARDO ESPRESSO 150

5,580

5 BON BON R Paste 400 KEM BON BON R
FRESH MILK 4,000
BASE 100 440
SUGAR 350
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 200
CAMARDO ESPRESSO 150

5,580
6 CARAMEELLO Paste 400 KEM CARAMEN

FRESH MILK 4,000
BASE 100 440
SUGAR 350
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 200
CAMARDO ESPRESSO 300

5,730
7 CHERRY Paste 300 KEM CHERRY

FRESH MILK 4,000
BASE 100 440

TP KEM

GELATO RECIPE 2022 (BASE 100)
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SUGAR 350
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 200
DRIED CHERRY 200

5,530
8 CHOCOLATE Paste 440 KEM SÔ CÔ LA

FRESH MILK 4,000
BASE 100 440
SUGAR 350
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 200
CAMARDO ESPRESSO 240

5,710
9 CHOCOLATE soft: 1,500 KEM SÔ CÔ LA

WATER 3,500
BASE 100 200
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 200
CAMARDO ESPRESSO 240

5,680
10 COCONUT Paste 400 KEM DỪA

FRESH MILK 4,000
BASE 100 440
SUGAR 350
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 200
COCONUT WINE 100

5,530
11 COOKIE Paste 400 KEM COOKIE

FRESH MILK 4,000
BASE 100 440
SUGAR 350
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 200
CAMARDO ESPRESSO 250

5,680
12 DURIAN soft: 1,500 KEM SẦU RIÊNG

WATER 3,500
BASE 100 200
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 100
FRESH DURIAN 500

5,840
13 GREEN APPLE Paste 400 KEM TÁO XANH

FRESH MILK 4,000
BASE 100 440
SUGAR 350
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 200
LEMON 15

5,445
14 MINT Paste 400 KEM BẠC HÀ

FRESH MILK 4,000
BASE 100 440
SUGAR 350
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Softygel/ Setina 40
Lactosoft 200
LEMON 15

5,445
15 MULBERRY Paste 400 KEM DÂU TẰM

FRESH MILK 4,000
BASE 100 440
SUGAR 350
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 200
LEMON 15

5,445
16 PASSIONFRUIT Paste 250 KEM CHANH LEO

FRESH MILK 4,000
BASE 100 440
SUGAR 350
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 200
FRESH PASSIONFRUIT 150

5,430
17 RASPBERRY Paste 400 KEM PHÚC BỒN TỬ

FRESH MILK 4,000
BASE 100 440
SUGAR 350
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 200
LEMON 15

5,445
18 RUM Paste: 400 KEM RUM RAISIN

FRESH MILK 4,000
BASE 100 440
SUGAR 350
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 200
WINE 100
LEMON 10
DRIED GRAPES 250

5,790
19 TIRAMISU' Paste 400 KEM TIRAMISU

FRESH MILK 4,000
BASE 100 440
SUGAR 350
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 200
CAMARDO ESPRESSO 120

5,550
20 STRAWBERRY Paste 400 KEM DÂU TÂY

FRESH MILK 4,000
BASE 100 440
SUGAR 350
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 200
LEMON 15

5,445
21 VANILLA Paste 200 KEM VANILLA

FRESH MILK 4,000
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BASE 100 440
SUGAR 350
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 200
LEMON 15

5,245
22 Vanilla soft: 1,500 KEM VANILLA

WATER 3,700
BASE 100 200
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 50
CAMARDO ESPRESSO 0

5,440
23 Yogasoft 1: 1,350 KEM SỮA CHUA TRẮNG

FRESH MILK 5,000
BASE 100 200
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 50
LEMON 5

6,645
24 Yogasoft 2: 1,350 KEM SỮA CHUA DÂU

FRESH MILK 5,000
BASE 100 200
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 50
STRAWBERRY PASTE 400

7,040
25 Yogasoft: 1,350 KEM SỮA CHUA MÂM XÔI

FRESH MILK 5,000
BASE 100 200
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 50
RASPBERRY PASTE 400

6,590
26 Yogasoft: 1,350 KEM SỮA CHUA VIỆT QUẤT

FRESH MILK 4,000
BASE 100 200
Softygel/ Setina 40
Lactosoft 50
BLUEBERRY PASTE 400

5,590

   1. Base 100 : Thành phần chính của kem gồm đủ bộ kem nền, đường, hương vị trong đó 
   2. Sữa tươi không đường: Vinamilk/TH-Milk/Mộc Châu/Long Thành/ sữa tươi nhập khẩu
   3. Đường kính, đường hạt to, đường ngọt trắng 
   4. Softygel là phụ gia hạn chế độ chảy của kem, tạo ổn định kem, hạn chế kem bị đá răm
   5. Lactosoft là phụ gia làm tăng độ dẻo dai cho kem Gelato, tạo nên kem ngon hơn
   6. Fibrex là chất tăng tuổi thọ cho kem, ăn kem có cảm giác ngon mịn hơn, chất hơn
  7. PASTE - là hương liệu kem, mùi vị kem - tạo ra vị kem, loại kem

-> Cắt sữa tươi đổ vào ca đựng nguyên liệu -> Cắt túi bột kem đổ vào ca đựng sữa tươi
-> Dùng máy đánh bột đánh trộn nguyên liệu trong ca chứa (7 phút chia 2 lần, nghỉ 30 giây)
-> Đổ dung dịch vào máy chạy, bật nút rửa khấy khoảng 30 giây, rồi trở về chế độ làm kem
-> Kem OK,bơm kem ra, phục vụ cho khách thưởng thức
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